
  
DANH MỤC NGÀNH ĐƯỢC PHÉP ĐÀO TẠO CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - CÔNG NGHỆ THÁI NGUYÊN 

TT Tên ngành Mã 
ngành 

Số văn bản 
mở ngành 

Ngày tháng năm 
ban hành văn 
bản cho phép 

mở ngành 

Số văn bản 
chuyển đổi mã 
hoặc tên ngành 

(gần nhất) 

Ngày tháng năm ban 
hành văn bản 

chuyển đổi mã hoặc 
tên ngành (gần nhất)

Trường tự chủ
ban hành hoặc 

Cơ quan có 
thẩm quyền 

cho phép

Năm bắt 
đầu đào 

tạo 

Năm đã tuyển 
sinh và đào tạo 

gần nhất với 
năm tuyển sinh

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 Quản trị kinh doanh 7340101 784/QĐ-
BGDĐT 28/02/2013 1067/QĐ-

BGDĐT 22/03/2018 Bộ GD&ĐT 2013 2019 

2 Kế toán 7340301 784/QĐ-
BGDĐT 28/02/2013 1067/QĐ-

BGDĐT 22/03/2018 Bộ GD&ĐT 2013 2019 

3 Mạng máy tính và 
truyền thông dữ liệu 7480102 784/QĐ-

BGDĐT 28/02/2013 1067/QĐ-
BGDĐT 22/03/2018 Bộ GD&ĐT 2013 2015 

4 Công nghệ thông tin 7480201 784/QĐ-
BGDĐT 28/02/2013 1067/QĐ-

BGDĐT 22/03/2018 Bộ GD&ĐT 2013 2019 

5 Kỹ thuật điện 7520201 784/QĐ-
BGDĐT 28/02/2013 1067/QĐ-

BGDĐT 22/03/2018 Bộ GD&ĐT 2013 2019 

6 Kỹ thuật cơ khí 7520103 784/QĐ-
BGDĐT 28/02/2013 1067/QĐ-

BGDĐT 22/03/2018 Bộ GD&ĐT 2013 2019 

7 Ngôn ngữ Anh 7220201 3255/QĐ-
BGDĐT 29/8/2018   Bộ GD&ĐT 2018 2021 

8 Ngôn ngữ Hàn Quốc 7220210 3255/QĐ-
BGDĐT 29/8/2018   Bộ GD&ĐT 2018 2022 

9 Luật 7380101 87/QĐ-ĐHVB 03/08/2020 Trường tự chủ 2020 2021
10 Du lịch 7810101 86/QĐ-ĐHVB 03/08/2020 Trường tự chủ 2020 2023

11 Kỹ thuật điện 8520201 2391/QĐ-
BGDĐT 20/08/2019   Bộ GD&ĐT 2020 2022 

12 Kỹ thuật cơ khí 8520103 2390/QĐ-
BGDĐT 20/08/2019   Bộ GD&ĐT 2020 2022 

 


